
     TRƯỜNG ĐẠI HỌC  PHAN THIẾT                               

Địa điểm thi: PMVT 2 -  Tòa nhà KTX-ĐH Phan Thiết

STT SBD Ngày sinh
Giới 

tính
Nơi sinh Ghi chú

1 NC01 Nguyễn Trí Hồng Anh 18/08/1994 Nam Bình Thuận 1357010036

2 NC02 Dương Bích Chi 22/05/1997 Nữ Bình Thuận 1550103001

3 NC03 Huỳnh Phát Đạt 20/10/1994 Nam Bình Thuận 1310103045

4 NC04 Nguyễn Trọng Hải 01/01/1993 Nam Bình Thuận 1554010003

5 NC05 Thái Thị Tuyết Hòa 20/08/1995 Nữ Bình Thuận 1450103091

6 NC06 Lê Hữu Hoan 24/03/1993 Nam Bình Thuận 0989944415

7 NC07 Hoàng Thị Kim Hoàn 11/06/1995 Nữ Bình Thuận 1354010010

8 NC08 Nguyễn Thái Hoàng 23/10/1991 Nam Bình Thuận 1110050589

9 NC09 Nguyễn Vĩnh Khang 02/11/1994 Nam Bình Thuận 1210050016

10 NC10 Nguyễn Tô Uyên Lam 25/11/1994 Nữ Bình Thuận 1357010042

11 NC11 Nguyễn Thị Kim Lộc 13/07/1994 Nữ Bình Thuận 1410030002

12 NC12 Lê Văn Lộc 18/03/1990 Nam Lâm Đồng 1354020008

13 NC13 Huỳnh Như Lộc 01/01/1997 Nữ Bình Thuận 1550103029

14 NC14 Hoàng Thị Khánh Ly 26/07/1994 Nữ Nghệ An 1210050021

15 NC15 Đồng Thị Như Mai 29/07/1996 Nữ Bình Thuận 1450103098

16 NC16 Trương Thị Thùy Nga 27/01/1996 Nữ Bình Thuận 1450103052

17 NC17 Bùi Xuân Nghi 01/09/1996 Nam Bình Thuận 1457010047

18 NC18 Lê Trung Nguyên 18/05/1991 Nam Bình Thuận 1554040010

19 NC19 Nguyễn Võ Ái Oanh 14/10/1993 Nữ Bình Thuận 1210020079

20 NC20 Trương Thị Hồng Phúc 07/07/1995 Nữ Bình Thuận 1350104006

21 NC21 Nguyễn Thị Thanh Ngọc Phước 20/03/1997 Nữ Bình Thuận 1550103041

22 NC22 Nguyễn Phạm Sương Sương 06/03/1994 Nữ Bình Thuận 1354020041

23 NC23 Phan Thanh Tài 29/12/1994 Nam Bình Thuận 1354010022
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24 NC24 Lê Thị Kim Tuyền 22/06/1993 Nữ Bình Thuận 1154010072

25 NC25 Lê Thị Tuyết 07/03/1996 Nữ Bình Thuận 1450103117

26 NC26 Nguyễn Huỳnh Nhã Thanh 31/12/1997 Nữ Bình Thuận 1550103049

27 NC27 Đặng Thị Kim Thanh 02/11/1994 Nữ Bình Thuận 1450103103

28 NC28 Phạm Kiều Thi 07/02/1996 Nữ Bình Thuận 1450103029

29 NC29 Nguyễn Thị Bích Thu 16/10/1997 Nữ Bình Thuận 1550103052

30 NC30 Nguyễn Thanh Thuận 29/09/1995 Nam Bình Thuận 1310030022

31 NC31 Nguyễn Lê Thùy Trang 23/09/1996 Nữ Bình Thuận 1450103070

32 NC32 Trần Thị Hương Trang 26/08/1995 Nữ Bình Thuận 1450103110

33 NC33 Trần Trường Trân 10/12/1996 Nữ Bình Thuận 1550103056

34 NC34 Trần Thị Mỹ Trân 26/05/1997 Nữ Bình Thuận 1550103057

35 NC35 Phạm Trương Minh Trí 03/08/1994 Nam Bình Thuận 1210020044

36 NC36 Nguyễn Phương Trinh 12/08/1995 Nữ Bình Thuận 1450103113

37 NC37 Bùi Ngọc Xuân Uyên 05/07/1997 Nữ Bình Thuận 1550103123

38 NC38 Lê Thiên Ý 18/04/1993 Nữ Bình Thuận 1110020413

39 NC39 Lê Thị Vân Anh 16/01/1993 Nữ Bình Thuận 1210050002

Danh sách này có 39 thí sinh

CHỦ TỊCH HĐ THI
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